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Lĩnh vực hiệu chuẩn:   Độ dài 

Field of calibration:  Length 

TT 

Tên đại lượng đo hoặc 

phương tiện đo được 

hiệu chuẩn 

Measurand quantities / 

calibrated equipment 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình 

hiệu chuẩn 

Calibration 

Procedure 

Khả năng đo và 

hiệu chuẩn (CMC)1/ 

Calibration and 

Measurement 

Capability (CMC)1 

1. 
Máy chiếu biên dạng (x) 

Measuring Projector 
Đến/ To 300 mm 

MVC-8, Rev.1, 

(2019) 

(1+2L/103) μm 

L: [mm] 

2. 
Kính hiển vi đo lường (x) 

Toolmarker’s Microscope  
Đến/ To 300 mm 

MVC-9, Rev.1, 

(2019) 

(1+2L/103) μm 

L: [mm] 

3. 

Máy đo độ tròn (x) 

Roundness Measuring 

Machines 

Đến/ To 420 mm 
MVC-10, Rev.1,  

(2019) 

(0,017 + 2,5L/104) μm 

L: [mm] 

4. 

Máy đo biên dạng (x) 

Contour Testing 

Machines 

Trục X đến 200 mm 

X axis to 200 mm MVC-11, Rev.1,  

(2019) 

(0,9 + 5L/104) µm 

L: [mm] 

Trục Z đến 60 mm  

Z axis to 60 mm 
0,4 µm 

5. 

Thiết bị kiểm tra 

độ nhám bề mặt  

(loại tiếp xúc) (x) 

Surface Roughness 

Testing (contact type) 

(- 400 ~ 400) µm 

Ra Parameter 

MVC-12, Rev.1, 

(2019) 

(0,15 + 5L/104) µm 

L: [mm] 

6. 

Máy đo tọa độ  

không gian 3 chiều 

(loại đo tiếp xúc) (x) 

Coordinate Measuring 

Machines (contact type) 

Đến/ To 1000 mm 

MVC-13A, Rev.1, 

(2019) 

(0,4 + 3L/104) µm 

L: [mm] 

MVC-13B, Rev.1, 

(2019) 

MVC-13C, Rev.1, 

(2019) 
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TT 

Tên đại lượng đo hoặc 

phương tiện đo được 

hiệu chuẩn 

Measurand quantities / 

calibrated equipment 

Phạm vi đo 

Range of measurement 

Quy trình 

hiệu chuẩn 

Calibration 

Procedure 

Khả năng đo và 

hiệu chuẩn (CMC)1/ 

Calibration and 

Measurement 

Capability (CMC)1 

7. 

Máy đo tọa độ không 

gian 3 chiều (loại đo 

không tiếp xúc) (x) 

Coordinate Measuring 

Machines (Non 

contact Type) 

Trục X,Y đến 600 mm/ 

X,Y axis to 600 mm 
MVC-14, Rev.1,  

(2019) 

(0,5 + 3L/104) µm 

L: [mm] 
Trục Z đến 250 mm/  

Z axis to 250 mm 

Chú thích/ Note:  

- MVC-xx, Rev.1, (2019):  Qui trình hiệu chuẩn do PTN xây dựng, được chỉnh sửa bản Rev.1 năm 2019 / 

Laboratory-developed methods Rev.1 of 2019. 

- (x): Phép hiệu chuẩn thực hiện ở hiện trường/ On- site calibration. 

(1) Khả năng đo và hiệu chuẩn (CMC) được thể hiện bởi độ không đảm bảo đo mở rộng, diễn đạt ở mức tin 

cậy 95%, thường dùng hệ số phủ k=2 và công bố tối đa tới 2 chữ số có nghĩa.  

Calibration and Measurement Capability (CMC) expressed as an expanded uncertainty, expressed at 

approximately 95% level of confidence, usually using a coverage factor k=2 and expressed with maximum 2 

significance digits./.  


